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BẢNG ĐẶC TẢ
	Nội dung
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	TL
	TN
	TL
	TN

	Dao động
	
	
	
	

	1. Dao động điều hoà (11 tiết)
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	- Nhận biết được các thí nghiệm đơn giản để tạo ra được các dao động.
	
	
	
	

	
	- Nêu được khái niệm: biên độ, chu kì, tần số, tần số góc, độ lệch pha để mô tả dao động điều hoà.
	
	
	
	

	
	- Nêu được các công thức: chu kì, tần số, tần số góc, vận tốc, gia tốc của vật dao động điều hoà thường gặp.
	
	
	
	

	
	- Nêu được các khái niệm dao động, dao động tự do; nêu được một số ví dụ đơn giản về dao động tự do.
	
	
	
	

	
	- Nhận biết được hình dạng đồ thị dao động điều hoà.
	
	
	
	

	
	- Nhận biết được sự biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà; biểu thức thế năng, động năng, cơ năng của dao động điều hoà.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	- Trình bày được các bước thí nghiệm đơn giản tạo ra được dao động và mô tả được một số ví dụ đơn giản về dao động tự do.
	
	
	
	

	
	- Dùng đồ thị li độ - thời gian có dạng hình sin (tạo ra bằng thí nghiệm, hoặc hình vẽ cho trước), nêu được mô tả được một số ví dụ đơn giản về dao động tự do.
	
	
	
	

	
	- Vận dụng được các khái niệm: biên độ, chu kì, tần số, tần số góc, độ lệch pha để mô tả dao động điều hoà.
	
	
	
	

	
	- Sử dụng đồ thị, phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để xác định được: độ dịch chuyển, vận tốc và gia tốc trong dao động điều hoà.
	
	
	
	

	
	- Sử dụng đồ thị, phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để mô tả được sự chuyển hoá động năng và thế năng trong dao động điều hoà.
	
	
	
	

	
	Vận dụng:
	
	
	
	

	
	- Vận dụng được các phương trình về li độ và vận tốc, gia tốc của dao động điều hoà.
	
	
	
	

	
	- Vận dụng được phương trình a = - ω2 x của dao động điều hoà.
	
	
	
	

	
	- Vận dụng công thức tính động năng, thế năng trong dao động điều hoà.
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	
	
	
	

	
	- Từ bài toán thực tế hoặc từ các đồ thị thực nghiệm, vận dụng được các công thức về li độ và vận tốc, gia tốc của dao động điều hoà.
	
	
	
	

	
	.- Phân tích đồ thị năng lượng trong dao động điều hoà; vận dụng các biểu thức tính năng lượng trong dao động điều hoà.
	
	
	
	

	2. Dao động tắt dần, hiện tượng cộng hưởng (3 tiết)
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	- Nêu được ví dụ thực tế về dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng.
	
	
	
	

	
	- Nhận biết được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	- Lập luận, đánh giá được sự có lợi hay có hại của cộng hưởng trong một số trường hợp cụ thể.
	
	
	
	

	
	Vận dụng:
	
	
	
	

	
	- Vận dụng hiện tượng cộng hưởng giải quyết tình huống thực tiễn đơn giản
	
	
	
	




HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
ĐỀ 1
TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4πt) cm. Biên độ dao động của vật là
A. A = 4 cm.			B. A = 6 cm.			C. A= –6 cm.			D. A = 12 m.
Câu 2: Đối với dao động tuần hoàn, số lần dao động được lặp lại trong một đơn vị thời gian gọi là
A. tần số dao động.		B. chu kỳ dao động.		C. pha ban đầu.		D. tần số góc.
Câu 3: Pha của dao động cho phép xác định
A. biên độ dao động.		B. trạng thái dao động.	C. tần số dao động.		D. chu kỳ dao động.
Câu 4. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào
A. chiều dài dây treo con lắc.				B. điều kiện kích thích ban đầu cho con lắc dao động.
C. biên độ dao động của con lắc.			D. khối lượng của con lắc.
Câu 5: Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Biên độ là đại lượng đại số.				B. Biên độ là đại lượng luôn dương.
C. Biên độ là đại lượng luôn âm.				D. Biên độ là đại lượng biến đổi theo thời gian.
Câu 6: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(2πt + π) cm. Tần số góc dao động của vật là
A. 2π rad/s.			B. π rad/s.			C. 2πt rad/s.			D. (2πt + π) rad/s.
Câu 7: Công thức tính tần số góc của con lắc lò xo là
[image: ]
Câu 8: Một con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường với biên độ g nhỏ. Chu kỳ dao động của nó là
[image: ]
Câu 9.  Trong dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ), gia tốc biến đổi điều hòa theo phương trình
A. a = -Aωcos(ωt + φ).	B. a = Aω2cos(ωt + φ)
C. a = -Aω2cos(ωt + φ).	D. a = -Aωsin(ωt + φ)
Câu 10: Cơ năng của một con lắc lò xo tỉ lệ thuận với
A. bình phương li độ dao động.				B. biên độ dao động
C. bình phương biên độ dao động.				D. tần số dao động
Câu 11: Trong dao động điều hòa
A. Gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha so với li độ
B. Gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha so với li độ

C. Gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha  so với li độ.

D. Gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha  so với li độ.
Câu 12: Động năng của vật dao động điều hòa với chu kì T biến đổi theo thời gian với chu kì
A. T/2				B. T			C. 2T.			D. T/4.
Câu 13. Phát biểu nào sau đây là đúng? Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến thành
A. quang năng.		B. hóa năng.		C. điện năng.		D. nhiệt năng.
Câu 14. Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn dao động trong không khí là
A. do lực cản của môi trường.			B. do lực căng của dây treo.
C. do trọng lực tác dụng lên vật.			D. do dây treo có khối lượng đáng kể.
Câu 15. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi
A.tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.
B.tần số dao động bằng tần số riêng của hệ.
C.tần số của lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số riêng của hệ.
D. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.
Câu 16. Một vật dao động riêng được tác dụng bởi ngoại lực. Dao động của vật là dao động duy trì nếu ngoại lực
A. là một lực không đổi	B. biến thiên tuần hoàn         C. giảm dần	    D. tăng dần
Câu 17. Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng không khi
A. Vật ở vị trí có li độ cực đại.	B. Tốc độ của vật đạt cực tiểu
C. Vật ở vị trí có li độ bằng 0.	D. Vật ở vị trí có pha dao động bằng 0
Câu 18. Trong dao động điều hòa, khi chất điểm qua vị trí cân bằng thì vận tốc
A. có độ lớn cực đại.		B. có độ lớn cực tiểu.		C. bằng không.		D. đổi chiều.
Câu 19. Một vật dao động dao động điều hòa có phương trình x = 3cos2πt(cm). Lấy π2 = 10. Gia tốc cực đại của vật có độ lớn:
A. 1,2 m/s2.			B. 6π cm/s2.			C. 3,6 m/s2.			D. 18π m/s2.
[image: ]Câu 20. Đồ thị li độ – thời gian của một chất điểm dao động điều hòa cho như hình vẽ. Điểm N trên đồ thị cho chúng ta thông tin đúng nào sau đây?
A. Chất điểm có li độ x = 5cm đang di chuyển theo chiều âm.
B. Chất điểm có li độ x = 5cm đang di chuyển theo chiều dương.
C. Chất điểm có li độ x = 10cm đang di chuyển theo chiều âm.
D. Chất điểm có li độ x = -5cm đang di chuyển theo chiều dương.
Câu 21. Một vật có khối lượng  400 g dao động điều hòa với phương trình  x = 10cos(10πt + π) (cm). Lấy π2 = 10. Năng lượng dao động của vật là:
A. 2 J.			B. 200 J.			C. 20 J.			D. 0,2 J.
[image: Đề thi Giữa kì 1 Vật lí 11 Kết nối tri thức có đáp án (3 đề + ma trận)]Câu 22. Cho một vật dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục Ox và quanh gốc tọa độ O. Một đại lượng Y nào đó của vật phụ thuộc vào li độ x của vật theo đồ thị có dạng một phần của đường parabol như hình vẽ bên. Y là đại lượng nào trong số các đại lượng sau? 
A. Lực kéo về.	B. Động năng.		C. Thế năng.		D. Gia tốc.
Câu 23. Phát biểu nào sau sai? Chọn gốc thế năng ở vị trí cân bằng thì cơ năng của con lắc lò xo dao động điều hoà bằng
A. tổng động năng và thế năng ở thời điểm bất kì.
B. động năng ở biên dương.
[image: ]C. thế năng ở vị trí li độ cực đại.
D. động năng ở vị trí cân bằng.
Câu 24. Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Gọi Wt. Wđ lần lượt là thế năng của lò xo và động năng của vật. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng Wt và động năng Wđ của con lắc vào li độ x như hình vẽ. Con lắc có thế năng bằng động năng tại vị trí có li độ
A. -10cm.		B. 0cm.		

C. 5cm.		D. 8cm.


Câu 25. Một vật có m = 500 g dao động điều hoà với phương trình dao động (cm). Lấy . Khi vật có li độ 1 cm thì thế năng của vật bằng 
A. 0,01 J.	B. 0,02 J.	C. 2,5 mJ.	D. 0,1 J.
Câu 26. Nhận định nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ tắt dần?
A. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.
B. Dao động cơ tắt dần có động năng và thế năng luôn giảm dần theo thời gian.
C. Trong dao động cơ tắt dần cơ năng giảm dần theo thời gian.
D. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
Câu 27. Trong các dao động tắt dần sau, trường hợp nào sự tắt dần nhanh là có lợi?
A. Quả lắc đồng hồ. 						B. Sự đung đưa của chiếc võng.
C. Khung ô tô sau khi đi qua chỗ đường gập ghềnh.		D. Sự dao động của xích đu.
Câu 28. Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động tắt dần.
B. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động duy trì.
C. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động cưỡng bức.
[image: ]D. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động riêng.
Câu 28. Tác dụng vào hệ dao động một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn có biên độ không đổi nhưng tần số f thay đổi được. Ứng với mỗi giá trị của f hệ sẽ dao động cưỡng bức với biên độ A. Hình bên là đồ thị biễu diễn sự phụ thuộc A vào f. Chu kì dao động riêng của hệ gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 0,15 s.	B. 0,35 s.	
C. 0,45 s.	D. 0,25 s.
TỰ LUẬN
Câu 1. Một vật dao động điều hòa dọc theo một trục Ox, quanh điểm gốc O, với biên độ A = 24 cm và chu kì T = 4 s. Tại thời điểm t = 0 vật có li độ là –A.
a) Viết phương trình dao động của vật.
b) Tính li độ, vận tốc tại thời điểm t = 0,5 s.
Câu 2. Một người đi xe đạp chở một thùng nước đi trên một vỉa hè lát bê tông, cứ 4,5m có một rãnh nhỏ. Khi người đó chạy với vận tốc 10,8 km/h thì nước trong thùng bị văng tung tóe mạnh nhất ra ngoài. Tìm tần số dao động riêng của thùng nước.

Câu 3. Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Khi vật qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi vật có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 40 cm/s2. Tính biên độ dao động của vật.

ĐỀ 2
TRẮC NGHIỆM
Câu 1:  Thí nghiệm nào tạo được dao động của vật?
	A.  Thả vật chuyển động trên mặt phẳng ngang.
	B.  Thả vật chuyển động từ trên xuống.
	C.  Kéo con lắc lò xo chuyển động đều.
	D.  Kéo vật nặng con lắc lò xo khỏi vị trí cân bằng rồi buôn nhẹ.
Câu 2:  Nếu bỏ qua lực cản, chuyển động nào sau đây là dao động tự do?
A. Một con muỗi đang đập cánh.	B. Tòa nhà rung chuyển trong trận động đất.
C. Mặt trống rung động sau khi gõ.	D. Bông hoa rung rinh trong gió nhẹ.
Câu 3:  Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ) (ω >0). Tần số góc của dao động là
	A. A 	B. φ.	C. ω.	D. x.
Câu 4:  Một vật dao động điều hoà  trên đoạn thẳng dài 12 cm. Biên độ dao động của vật là:
  A.  12cm	B. 6cm 	C.  4cm	D. 3cm 

Câu 5:  Một vật dao động điều hòa theo phương trình . Đại lượng A được gọi là:
A.tần số dao động		B. chu kì dao động	
[bookmark: _GoBack]C.li độ dao động		D. biên độ dao động
Câu 6. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là
A. Vmax = ωA.	B. Vmax  = ω2A .	𝐂. Vmax = -ωA.	D. Vmax = −ω2A

Câu 7. Chất điểm dao động điều hòa với tần số góc  thì gia tốc a và li độ x liên hệ với nhau bởi biểu thức




A. a = x.	B. a = -x.	C. a = 2x.	D. a = -2x.
Câu 8.  Một vật nhỏ dao động điều hoà theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?
     A. Đồ thị li độ theo thời gian có dạng hình sin.	
     B. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường thẳng.
     C. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.	
     D. Đồ thị li độ theo thời gian có dạng elip.

Câu 9.  Một vật nhỏ khối lượng m DĐĐH với phương trình li độ x = Acos(ωt + ). Cơ năng của vật dao động này là
A. m2A2/2.	B. m2A.	C. mA2/2.	D. m2A/2.
Câu 10. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, đang dao động điều hòa. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Biểu thức thế năng của con lắc ở li độ x là


 	A.2kx2			B.			C.			D. 2kx

Câu 11.  Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O với tần số góc . Lấy gốc thế năng tại O. Khi ly độ là x thì vận tốc là v. Cơ năng W tính bằng biểu thức:


	A. 	B. 


	C. 	D. 

Câu 12. Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O với tần số góc , biên độ A. Lấy gốc thế năng tại O. Khi ly độ là x thì vận tốc là v. Động năng Wd tính bằng biểu thức:


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 13. Đối với dao động cơ, hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức
A. rất nhỏ so với tần số riêng của hệ.
B. bằng chu kỳ riêng của hệ.
C. bằng tần số riêng của hệ
D. rất lớn so với tần số riêng của hệ.
Câu 14. Nhận định nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?
A. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.
B. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.
C. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian
D. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hoà.
Câu 15. Biên độ của một dao động cơ cưỡng bức không phụ thuộc vào?
A. Lực cản môi trường. 		B. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn.
C. Tần số của ngoại lực tuần hoàn	D. Pha ban đầu của ngoại lực.
Câu 16. Trình tự các bước thí nghiệm để tạo ra một dao động điều hoà đơn giản là
A. Chuẩn bị dụng cụ, nhận xét kết quả, tiến hành thí nghiệm
B. Tiến hành thí nghiệm, nhận xét kết quả
C. Chuẩn bị dụng cụ, tiến hành thí nghiệm, nhận xét kết quả.
D. Chuẩn bị dụng cụ,  tiến hành thí nghiệm
[image: ]Câu 17.  Cho một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Ly độ biến thiên theo thời gian như mô tả trong đồ thị 1. Biên độ dao động là


	A. 5 cm	B.  cm	

	C. 10 cm	D.  cm


[image: ]Câu 18.  Cho một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Li độ biến thiên theo thời gian như mô tả trong đồ thị 2. Quỹ đạo dao động có độ dài bằng

	A. 5 cm	B. 2,5 cm	
	C. 10 cm	D. 20 cm



Câu 19.  Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: 
Tọa độ của chất điểm tại thời điểm t = 1,5s là:




A. .	B. .	C. .	D. .
[image: ]Câu 20.  Cho một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Ly độ biến thiên theo thời gian như mô tả trong đồ thị sau. Tại thời điểm t1

	A. Cơ năng bằng động năng
	B. Cơ năng bằng thế năng
	C. Động năng cực đại
	D. Thế năng cực tiểu

[image: ]Câu 21.  Một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Ly độ biến thiên theo thời gian như mô tả trong đồ thị 2. Chu kỳ dao động của con lắc

	A. 0,25s.	B. 0,5s.
	C. 1s.	D. 2s.

Câu 22. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x= 5cos2t (cm), tần số dao động của vật là
A. 0,5π Hz.	B. 1/πHz.	C. 0,5/π Hz.	D. πHz.
Câu 23. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x= 6cos4πt (cm), vận tốc của vật tại thời điểm t=7,5s là
A. v = 0 cm/s.	B. v = 75,4 cm/s.	C. v = -75,4 cm/s.	D. v = 6 cm/s
Câu 24. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ, đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Động năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi
A. lò xo không biến dạng.	B. vật có vận tốc cực đại
C. vật đi qua vị trí cân bằng.	D. lò xo có chiều dài cực đại
Câu 25. Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định ( mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì
A. Động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại.
B. Khi vật đi từ cị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu.
C. Khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng.
D. Thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên.
Câu 26. Một vật dao động riêng được tác dụng bởi ngoại lực. Dao động của vật là dao động cưỡng bức nếu ngoại lực
A. là một lực không đổi  	 B. biến thiên tuần hoàn        C. giảm dần	   D. tăng dần
Câu 27.  Một em bé xách một xô nước đi trên đường quan sát nước trong xô, thấy có những lúc nước trong xô sóng sánh mạnh nhất, thậm chí đổ ra ngoài. Điều giải thích nào sau đây là đúng
A.  vì nước trong xô bị dao động mạnh do hiện tượng cộng hưởng xảy ra
B. vì nước trong xô dao động tuần hoàn
C. vì nước trong xô dao động cưỡng bức
D. vì nước trong xô dao động mạnh 
Câu 28. Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng là f0 = 3Hz . Tác dụng vào vật một ngoại lực tuần hoàn biên độ F0 và tần số f1 = 4Hz thì biên độ dao động ổn định của hệ là A1. Nếu giữ nguyên biên độ F0 nhưng tăng tần số đến f2 = 5Hz thì biên độ dao động của hệ khi ổn định là A2. Chọn đáp án đúng
A. A1 < A2.	B. A1 > A2.	C. A1 = A2.	D. A2 ≥ A1

TỰ LUẬN 

Câu 1. Một vật có m = 500 g dao động điều hoà với phương trình dao động (cm). Lấy [image: ][image: ]10. 
a. Tính cơ năng của vật.
a. Tính động năng của vật tại thời điểm t = 0.
Câu 2. Một chiếc xe gắn máy chạy trên một con đường lát gạch, cứ cách khoảng 9m trên đường lại có một rãnh nhỏ. Chu kì dao động riêng của khung xe máy trên lò xo giảm xóc là 1,5s. Xe bị xóc mạnh nhất ứng với tốc độ bằng bao nhiêu?
Câu 3. Một vật dao động điều hòa có đồ thị li độ x, vận tốc v, gia tốc a theo thời gian t được mô tử trên hình. Hãy chỉ đúng đồ thị x,v,a theo thời gian trên hình.




ĐỀ 3
TRẮC NGHIỆM
[bookmark: _Hlk148578953][bookmark: _Hlk148579778]Câu 1. Chuyển động nào sau đây không được coi là dao động cơ?
A. Dây đàn ghi ta rung động.	B. Chiếc đu đung đưa.
C. Pit tông chuyển động lên xuống trong xi lanh.	D. Một hòn đá được thả rơi.
Câu 2. Khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần gọi là
A. tần số.	B. chu kì.	C. biên độ.	D. tần số góc.
Câu 3. Độ lệch cực đại so với vị trí cân bằng gọi là
A. Biên độ.	B. Tần số.	C. Li độ.	D. Pha ban đầu.
Câu 4.Tần số góc có đơn vị là
A.Hz.	B. cm.	C. rad.	D. rad/s.
Câu 5. Trong dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ), vận tốc biến đổi điều hòa theo phương trình
A. v = Acos(ωt + φ).	B. v = Aωcos(ωt + φ)
C. v = -Asin(ωt + φ)	D. v = -Aωsin(ωt + φ)
Câu 6. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là
𝐀. amax = ωA.	B. amax = ω2A.	𝐂. amax = -ωA.	D. amax = −ω2A
Câu 7. Nếu bỏ qua lực cản, chuyển động nào sau đây là dao động tự do?
A. Một con muỗi đang đập cánh.	B. Tòa nhà rung chuyển trong trận động đất.
C. Mặt trống rung động sau khi gõ.	D. Bông hoa rung rinh trong gió nhẹ.
Câu 8. Trong dao động điều hòa li độ, vận tốc, gia tốc là hàm
A. sin theo thời gian.	B. hằng.
C. bậc nhất theo thời gian.	D. bậc hai theo thời gian.
Câu 9. Đồ thị nào sau đây là đồ thị li độ - thời gian của một vật dao động điều hòa?
A. [image: ]	B. [image: ]
C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 10. Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình  x = Acost. Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là


	A.mA2.	B. mA2.	C. m2A2. 	D.  m2A2.
Câu 11. Cơ năng của một vật dao động điều hòa
A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng một nửa chu kì dao động của vật.
B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
C. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.
D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng chu kỳ dao động của vật.
Câu 12. Đồ thị hình bên mô tả sự thay đổi động năng theo li độ của một vật dao động điều hòa. Động năng cực đại của vật có giá trịWđ (mJ)
80
4
– 4
0
x

A. 80J.	B. 80 mJ. 	C. 4mJ.		D. 4J.



Câu 13. Trong đồng hồ quả lắc, quả nặng thực hiện dao động
A. cưỡng bức. 	B. duy trì. 	C. tắt dần.	D. tự do.
Câu 14. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là
A. biên độ và gia tốc.		B. li độ và tốc độ.
C. biên độ và năng lượng. 	D. biên độ và tốc độ.
Câu 15. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động
A.điều hòa. 	B. cưỡng bức. 	C. riêng. 	D. tắt dần.
Câu 16. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
A. với tần số bằng tần số dao động riêng. 	B. mà không chịu ngoại lực tác dụng. 
C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.	D. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. 
[image: ]Câu 17. Đồ thị biểu diễn li độ theo thời gian của một vật được mô tả như hình vẽ. Biên độ dao động của vật là
A. 2cm.	B. 4 cm
C. 4m.	D. 20 cm



[image: ]
Câu 18. Đồ thị biểu diễn li độ theo thời gian của một vật được mô tả như hình vẽ. Chu kỳ dao động của vật là
A. 1,5s.			B. 2s.
C. 20s.			C. 10s.



Câu 19. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x= 6cosπt (cm), chu kì dao động của vật là
A. T = π s.	B. T = 2π s.	C. T = 2s.	D. T = 0,5s
Câu 20. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x= 6cos4πt (cm), pha dao động của vật ở thời điểm t = 4s là
A.16π (rad).	B. 4π (rad).	C. 0 (rad).	D. 8 π (rad)
Câu 21. Vận tốc của vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi
A. vật ở vị trí có li độ cực đại.	B. gia tốc của vật đạt cực đại
C. vật ở vị trí có li độ bằng 0.	D. vật ở vị trí có pha dao động cực đại
Câu 22. Một chất điểm dao động điều hoà với tần số góc bằng 8π (rad/s) và biên độ dao động 10cm. Gia tốc cực đại của chất điểm bằng
A. 25 m/s2.	B. 2,5 m/s2.	C. 63,2 m/s2.	D. 6,32 m/s2.
Câu 23. Một vật có khối lượng 200 g đang dao động điều hoà. Động năng của vật tại vị trí vật có vận tốc 2 m/s bằng 
A. 0,4 J.	B. 0,8 J.	C. 400,0 J.	D. 800 J.
Câu 24. Một vật nhỏ có khối lượng 100 g dao động điều hòa với tần số góc 20 rad/s và biên độ 3 cm. Chọn mốc thế năng tại vi trí cân bằng. Cơ năng của vật là
A. 0,6 J.	B. 18 mJ.	C. 180 J.	D. 36 mJ.


Câu 25. Một vật có m = 500 g dao động điều hoà với phương trình dao động (cm). Lấy . Khi vật có li độ 1 cm thì thế năng của vật bằng 
A. 0,01 J.	B. 0,02 J.	C. 2,5 mJ.	D. 0,1 J.

[bookmark: c18b]Câu 26. Một con lắc lò xo đang thực hiện dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực cưỡng bức với phương trình:  (N) (t tính bằng s). Con lắc dao động với tần số góc là


[bookmark: c18c][bookmark: c18d]A.(rad/s).	B. 0,5 (rad/s).	C. (rad/s).	D. 0,25 (rad/s).
Câu 27. Một cây cầu bắc ngang sông Phô-tan-ka ở Xanh Pê-téc-bua (Nga) được thiết kế và xây dựng đủ vững chắc cho 300 người đồng thời đứng trên cầu. Năm 1906, có một trung đội bộ binh 36 người đi đều bước qua cầu, cầu gãy. Trong sự cố trên đã xảy ra
A. dao động cưỡng bức. 	B. dao động tự do.
C. dao động duy trì.		D. dao động tắt dần.
[image: ]Câu 28. Thực hiện thí nghiệm về dao động cưỡng bức như hình bên. Năm con lắc đơn: (1), (2), (3), (4) và M (con lắc điều khiển) được treo trên một sợi dây. Ban đầu hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng. Kích thích M dao động nhỏ trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ thì các con lắc còn lại dao động theo. Không kể M, con lắc dao động mạnh nhất là
A. con lắc (2).	B. con lắc (1).	
C. con lắc (3).	D. con lắc (4).
TỰ LUẬN

Câu 1. Phương trình dao động của một vật là: (cm)
a) Xác định biên độ, tần số góc, chu kì và tần số của dao động.
b) Xác định pha của dao động tại thời điểm t = 0,25 s, từ đó suy ra li độ x tại thời điểm ấy.
[image: ]Câu 2. Một con lắc có chiều dài 0,3m được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa gặp chỗ nối của các đoạn ray. Biết khoảng cách giữa hai mối nối ray là 12,5 m và gia tốc trọng trường 9,8 m/s2. Biên độ của con lắc đơn này lớn nhất khi đoàn tàu chuyển động thẳng đều với tốc độ bằng bao nhiêu?

Câu 3. Đồ thị động năng theo thời gian của một vật có khối lượng 0,4 kg dao động điều hòa. Tại thời điểm ban đầu vật đang chuyển động theo chiều dương. Lấy . Viết phương trình dao động của vật.
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